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MATRIX FOR THE FIRST TERM TEST
GRADE 7
Time: 60 minutes


I. Aims:
 - To test students’ reading, writing and listening skills
 - To test students’ knowledge from unit 1 to unit 5
II. CONTENTS:    
1. Phonetics:
- Pronunciation, stress  
[bookmark: _GoBack]2. Grammar:                               
- Tenses: Present simple, Past simple
- Structures: Comparisions, verbs of liking and disliking + V-ing, some, a lot of, lots of…
3. Vocabulary relate to topics: hobbies, healthy living, community activities, music and arts, food and drink, appearance and taste of different foods and drinks, verbs for cooking                                    
III. THE MATRIX
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Số câu
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	4
	10
	4
	2
	5
	3
	2
	5
	4
	
	
	
	8
	20
	11

	2
	Language
	6
	15
	6
	6
	15
	9
	2
	5
	4
	
	
	
	14
	35
	19

	3
	Reading
	4
	10
	4
	2
	5
	3
	2
	5
	4
	2
	5
	5
	10
	25
	16

	4
	Writing
	2
	5
	2
	2
	5
	3
	2
	5
	4
	2
	5
	5
	8
	20
	14

	Tổng
	16
	40
	16
	12
	30
	18
	8
	20
	16
	4
	10
	10
	40
	100
	60

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	



